
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 92/QĐ-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Quảng Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: 

Mua vắc xin dịch vụ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 Quy định việc đấu thầu  

thuốc tại các cơ sở Y tế công lập  

Căn cứ Quyết định sổ 1468/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Kiềm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 11/08/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Kiềm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;  

  Căn cứ Quyết định số 556/QĐ- TTKSBT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy trình mua sắm thuốc, 

vacxin dịch vụ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ- TTKSBT ngày 12/02/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua vắc 

xin dịch vụ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp vắc xin dịch vụ cho Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn thu sự nghiệp y tế, cụ thể như sau: 

Tổng giá trị trúng thầu: 622.425.000 đồng  

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm hai lăm nghìn đồng chẵn) 

Bao gồm các nhà cung cấp cụ thể như sau: 

 



 

1/ Công ty TNHH AMV PHARMACEUTICAL. 

 Đ/c: Khu biệt thự L01, lô 13, khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 Giá trị trúng thầu: 55.125.000 đồng 

 Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng./. 

2/ Công ty cổ phần Biovacxin Việt Nam. 

 Đ/c: 43 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Giá trị trúng thầu: 52.800.000 đồng 

 Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng./. 

3/ Công ty TNHH MTV Dược Liệu TW2. 

 Đ/c: Số 9 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  

 Giá trị trúng thầu: 514.500.000 đồng  

(Bằng chữ: Năm trăm mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng./.) 

Giá trúng thầu của các nhà cung cấp trên đã bao gồm thuế, chi phí bảo quản, 

vận chuyển đến kho bên mua hàng. 

Danh mục, số lượng và giá cả hàng hóa: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định  

Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2025 

Điều 2. Nguồn kinh phí : Nguồn thu sự nghiệp y tế. 

           Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; khoa Dược – VTYT,  

phòng Tài chính - Kế toán, các khoa/phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT; TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo QĐ số 92/QĐ-TTKSBT ngày 13/02/2025 của TTKSBTQN) 

 

STT  
Tên hàng 

hóa 
Tên hoạt chất Nồng độ/ Hàm lượng 

SĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Cơ sở sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 

Nhóm 

TCKT 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Đơn giá  

(đã có 

VAT) 

 

Thành tiền 

(VNĐ) 

 

 

 

 

Tên đơn vị 

cung cấp 

 

1 Gardasil 9 

Protein L1 HPV týp 6; 

protein L1 HPV týp 11; 

protein L1 HPV týp 16; 

protein L1 HPV týp 18; 

protein L1 HPV cho mỗi týp 

31,33,45,52 và 58 

30mcg protein L1 HPV týp 6; 

40mcg protein L1 HPV týp 11; 

60mcg protein L1 HPV týp 16; 

40mcg protein L1 HPV týp 18; 

20mcg protein L1 HPV cho 

mỗi týp 31,33,45,52 và 58 

VX3-

1234-21 
Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

CSSX & ĐG cấp 1: 

Merck Sharp & 

Dohme LLC. Mỹ; 
CSĐG cấp 2 & xuất 

xưởng: Merck Sharp 

& Dohme B.V - Hà 
Lan 

Mỹ 

Hộp 1 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 0,5 mL 

vắc xin và 2 

kim tiêm 

1 
Bơm 

tiêm 
200 

  

2.572.500    
514.500.000 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Dược Liệu 

TW2 

 

2 Abhayrab 

Vacxin phòng dại (Virus dại 

bất hoạt chủng L. Pasteur 

2061/Vero được nhân giống 

trên tế bào Vero) 

≥ 2,5 IU/0,5ml 
QLVX-

0805-14 
Tiêm 

bắp 

Bột 

đông 

khô pha 

tiêm 

Human Biologicals 

Institute 
Ấn độ 

Hộp đựng 10 

lọ vắc xin 

đơn liều, 10 

lọ dung môi 

hoàn nguyên 

vắc xin và 10 

xy lanh vô 

trùng 

5 Lọ 300 183.750 55.125.000 

Công ty 

TNHH 

AMV 

PHARMA

CEUTIC

AL 

 

3 
Influvac 

Tetra 

Mỗi Mỗi 0,5ml vắc xin 

chứa: 

A/Darwin/9/2021(H3N2)- 
Like strain 

(A/Darwin/9/2021,SAN-010) 
15 mcg haemagglutinin, 

A/Victoria/4897/2022(H1N1
)pdm09- Like 

strain(A/Victoria/4897/2022,
IVR-238)15 mcg 

haemagglutinin,B/Austria/13

59417/2021- Like strain 
(B/Austria/1359417/2021,B

VR26) 15 mcg 
haemagglutinin 

B/Phuket/3073/2013- Like 
strain (B/Phuket/3073/2013, 

wild type) 15mcg 
haemagglutinin 

Mỗi Mỗi 0,5ml vắc xin chứa: 

A/Darwin/9/2021(H3N2)- Like 
strain (A/Darwin/9/2021,SAN-
010) 15 mcg haemagglutinin, 

A/Victoria/4897/2022(H1N1)p
dm09- Like 

strain(A/Victoria/4897/2022,I
VR238)15 mcg 

haemagglutinin,B/Austria/1359
417/20 21-Like strain 

(B/Austria/1359417/2021,BVR
-26) 15 mcg haemagglutinin 
B/Phuket/3073/2013- Like 

strain (B/Phuket/3073/2013, 
wild type) 15mcg 
haemagglutinin 

8703103

04024 
(VX3 - 

1228-21) 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Abbott Biologicals 
B.V/ Hà Lan 

Hà Lan 

Hộp có 1 xy 

lanh chứa 

0,5ml hỗn 

dịch. 

1 
Bơm 

tiêm 
200 264.000 52.800.000 

Công ty 

cổ phần 

Biovacxin 

Việt Nam 

 
  

Tổng tiền             622.425.000   

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm hai lăm nghìn đồng chẵn)  
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